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VQ1: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit:

   A. Cu.                     B. NaOH.                            C. Na2O.                              D. NaO.

VQ2: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành Natri hidroxit:

   A. Cu.                     B. NaOH.                            C. NaO.                               D. Na.

VQ3: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành vôi tôi:

   A. Đá vôi.                     B. Sữa vôi.                   C. Clorua vôi.                       D. Vôi sống.

VQ4: Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo thành axit sunfuric:

   A. S.                         B. SO3.                            C. P2O5.                                  D. SO2.

VQ5: Trong các chất sau, chất nào không phải là dung môi:
  A. Cồn.                 B. CaCO3(Đá vôi).                          C. Axeton                           D. H2O.

VQ6: Trong các chất sau, chất nào không phải là chất tan:
  A. Đường mía.                 B. CaCO3(Đá vôi).                 C. Muối ăn.                  D. H2O.
VQ7: Nồng độ phần trăm là ….. …………………………………………………..
VQ8: Dung dịch là hỗn hợp …………………………….....……………………..

VQ9: Nồng độ mol là…………………………………………..……………………..

VQ10: Dung dịch bão hòa là …………………………….....……………………..

VQ11: Dung dịch chưa bão hòa là …………………………….....……………………..

VQ12: Trong cốc đựng dung dịch NaCl. Vậy trong cốc đó có chứa bao nhiêu chất :

     A. 1                                 B. 2                                  C.  3                                D. 4

VQ13: Trong cốc đựng dung dịch HCl. Vậy trong cốc đó có chứa bao nhiêu chất :

     A. 1                                 B. 2                                  C.  3                                 D. 4

VQ14: Cho thêm muối NaCl vào cốc dung dịch KNO3 và khuấy đều thu được dung dịchX. Vậy dung dịch X có bao nhiêu chất tan :  A. 1                      B. 2                          C. 3                    D. 4.

VQ15: Cho thêm muối NaCl vào cốc nước đường và khuấy đều thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X có bao nhiêu chất tan :  A. 1                           B. 2                          C. 3                    D. 4.

VQ16: Hòa tan 60 gam NaCl vào 240 gam nước được dung dịch NaCl có nồng độ a%. Vậy giá trị của a là:   A. 20.                           B. 24                        C. 10.                               D. 25

VQ17: Hòa tan 40 gam NaCl vào 360 gam nước được dung dịch NaCl có nồng độ a%. Vậy giá trị của a là:   A. 40.                      B. 11,43                           C. 10                              D. 15

VQ18: Hòa tan 40 gam KNO3 vào 460 gam nước được dung dịch NaCl có nồng độ a%. Vậy giá trị của a là:   A. 40.                     B. 11,43.                          C. 10.                              D. 8

VQ19: Hòa tan 30 gam NaOH vào nước được 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ b M. Giá trị của b là:     A. 1,5.                    B. 0,4.                                C. 0,8.                          D. 1,25.

VQ20: Hòa tan 20 gam NaOH vào nước được 400 ml dung dịch NaOH có nồng độ b M. Giá trị của b là:     A. 0,5.                    B. 0,4.                                C. 0,8.                          D. 1,25.

VQ21: Hòa tan 16 gam NaOH vào nước được 400 ml dung dịch NaOH có nồng độ b M. Giá trị của b là:     A. 0,5.                    B. 0,4.                                C. 0,8.                          D. 1.

VQ22: Trong 500 gam dung dịch H2SO4 4% có m gam H2SO4. Vậy giá trị của m là:

    A. 20.                    B. 200.                               C. 0,2.                            D. 2000.

VQ23: Trong 600 gam dung dịch H2SO4 4% có m gam H2SO4. Vậy giá trị của m là:

    A. 20.                    B. 2,4.                               C. 24.                            D. 240.

VQ24: Trong 800 gam dung dịch H2SO4 4% có m gam H2SO4. Vậy giá trị của m là:

    A. 20.                    B. 80.                               C. 32.                            D. 8.

VQ25: Số mol HCl có trong 400 ml dung dịch HCl 0,8M là:

   A. 0,25.                         B. 0,32.                              C. 0,8.                                D. 0,4.

VQ26: Số mol HCl có trong 250 ml dung dịch HCl 0,8M là:

   A. 0,25.                         B. 0,2.                              C. 0,8.                                D. 0,3125.

VQ27: Số mol HCl có trong 400 ml dung dịch HCl 0,5M là:

   A. 0,25.                         B. 0,8.                              C. 0,2.                                D. 0,325.

VQ28: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,3M với 300 ml dung dịch HCl 3M, thu được dung dịch HCl a M. Vậy giá trị của a là:   A. 0,25.           B. 0,2.               C. 0,8.                     D. 0,3125.

VQ29: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,6M với 300 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch HCl a M. Vậy giá trị của a là:   A. 1,44.           B. 1,2.                 C. 0,8.                      D. 0,5.

VQ30: Trộn 200 gam dung dịch HCl 5% với 300 gam dung dịch HCl 30%, thu được dung dịch HCl a%. Vậy giá trị của a là:  A. 10.           B. 20.             C. 30.                      D. 25.

VQ31: Trộn 100 gam dung dịch HCl 10% với 300 gam dung dịch HCl 30%, thu được dung dịch HCl a%. Vậy giá trị của a là:  A. 15.           B. 25.             C.20.                      D. 12.

VQ32: Đọc tên các chất vô cơ sau:

  1. CaCl2  (………………………                        2. KHCO3  (  …………………………                                    
  3. BaCl2  (………………………                        4. NaHCO3  (  …………………………

  5. MgCl2  (………………………                      6. Ca(HCO3)2  (  ……………………….    

  7. FeCl2  (………………………                        8. Na2HPO4  (  …………………………

  9. FeCl3  (………………………                      10. Ca(H2PO4)2  (  ……………………….                           

You tube/Quyến Vũ Văn cung cấp cho các em kiến thức về thí nghiệm hóa học. Hãy đăng kí nha.


